
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1 CÔNG TY TNHH A&J 
INVESTMENT GROUP 212A/A38 Nguyễn Trãi Phường Cầu 

Ông Lãnh SẢN XUẤT KEM ĂN Công 
thương KV 1

2 CÔNG TY TNHH GELATO MAX TK 26/50  Nguyễn Cảnh Chân Phường Cầu 
Ông Lãnh

SẢN XUẤT KEM, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

Công 
thương KV 1

3 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÀNG 
PHỞ VIỆT NAM  72/1 Trần Quốc Toản Phường Xuân 

Hòa

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn ( gia vị), dịch 

vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

4 CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT 
NAM

XA-12501, 
Tầng 1 của 
Trung Tâm 

Thương Mại 
Diamond, 34

Lê Duẩn Phường Sài 
Gòn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (bánh , kẹo,...)

Công 
thương KV 1

5
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM- 
CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH

17A Cao Thắng Phường Bàn 
Cờ

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẳn (mứt, ô mai, 

bánh, kẹo)

Công 
thương KV 1

6 CÔNG TY TNHH PARIS 
BAGUETTE Số 01 Cao Thắng Phường Bàn 

Cờ

Sản xuất các loại bánh ngọt 
(trừ bánh trung thu), bánh 
dạng bán thành phẩm; Bán 

lẻ nhóm sản phẩm theo 
danh mục; Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

7 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN NHÀ HÀNG ĐÔNG PHỐ 55E-57 Hồ Xuân Hương Phường Xuân 

Hòa
Sản xuất bánh bông lan, 
bánh bích quy, kem ăn

Công 
thương KV 1

8 CÔNG TY CỔ PHẦN OKANO V 
LOTUS

Tầng trệt, số 
13 Lý Tự Trọng Phường Sài 

Gòn Sản xuất bánh từ bột Công 
thương KV 1

9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ COOKIE`S HOUSE 50 Nguyễn Hiền Phường Bàn 

Cờ
Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công 

thương KV 1



10 CỔNG TY TNHH INVOIRE 28 Cao Bá Quát Phường Sài 
Gòn

Sản xuất bánh từ bột, kinh 
doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

11 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN LÊ GIA 82-84 Hàm Nghi Phường Sài 

Gòn

Sản xuất bánh bông lan, 
bánh trung thu, bánh cookie, 
bánh kem, bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục

Công 
thương KV 1

12 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ HẰNG BẢO 37/11 Nguyễn Phi Khanh Phường Tân 

Định

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Socola, Bánh, 

Kẹo, Mứt)

Công 
thương KV 1

13 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1-CÔNG 
TY TNHH LY THÁI BAKERY Số 1 đường Cao Thắng Phường Bàn 

Cờ

SẢN XUẤT BÁNH; CHẾ 
BIẾN MÓN ĂN SẴN, 

KINH DOANH DỊCH VỤ 
ĂN UỐNG

Công 
thương KV 1

14
CÔNG TY TNHH AMPERSAND 
MANAGEMENT - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH HAAGEN DAZS 4

Tầng 4, Số 33 Mạc Thị Bưởi Phường Sài 
Gòn SẢN XUẤT BÁNH KEM Công 

thương KV 1

15
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG BÁNH GIVRAL - CÔNG TY 
CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL

Số 39C Cao thắng Phường Bàn 
Cờ

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

Công 
thương KV 1

16

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẤN 
KHANG – CỬA HÀNG 
SWEETHOME BAKERY 15

213 Hoàng Diệu Phường Khánh 
Hội

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

Công 
thương KV 1

17 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
BÁNH NGON 236 Khánh Hội Phường Khánh 

Hội

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

Công 
thương KV 1

18 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
BÁNH KEM QUỲNH CHI 118 Nguyễn Tất Thành Phường Xóm 

Chiếu
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 1

19 CÔNG TY TNHH THE DREAMERS 15 Hàn Thuyên Phường Sài 
Gòn

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

20
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHỆ ROYAL MI-CỬA 
HÀNG HOA ANH ĐÀO

483/20 Lê Văn Sỹ Phường Nhiêu 
Lộc Sản xuất bánh Công 

thương KV 1



21 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN NGUYÊN CHÂU 23A Đặng Tất Phường Tân 

Định
Chế biến rau câu, bánh 

flan
Công 

thương KV 1

22
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH LEGENDARY ViỆT 
NAM-CỬA HÀNG SỐ 1

46 Trương Định Phường Bến 
Thành

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Sô cô la)

Công 
thương KV 1

23 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CÁI LÒ NƯỚNG 15K Nguyễn Thị Minh 

Khai
Phường Sài 

Gòn

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục (bánh); 
Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

Công 
thương KV 1

24 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CÁI LÒ NƯỚNG 173 Nguyễn Thái Học Phường Bến 

Thành

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục (bánh); 
Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

Công 
thương KV 1

25

CÔNG TY TNHH THE RECIPE - 
CHI NHÁNH BRODARD 
DISTRIBUTION - BRODARD 11 
NGUYỄN THIỆP, QUẬN 1 

11 Nguyễn Thiệp Phường Sài 
Gòn

Bán lẻ nhón sản phẩm 
theo danh mục ( bánh, 

mứt, kẹo)

Công 
thương KV 1

26 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHƯỢNG HOÀNG 3 Đặng Tất Phường Tân 

Định
Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (bánh, kẹo)

Công 
thương KV 1

27 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TEE DEE 500/40/10 Đoàn Văn Bơ Phường Khánh 

Hội

Sản xuất bánh; bán lẻ 
nhóm sản phẩm theo danh 

mục (bánh, mứt, kẹo)

Công 
thương KV 1

28 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
SÔCÔLA MAROU

Tầng 1, số 
165-167-169 Calmette Phường Bến 

Thành

Sản xuất sô cô la, bánh 
ngọt; Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

Công 
thương KV 1

29  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CHẤN KHANG 74-74B Cao Thắng Phường Bàn 

Cờ
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh)
Công 

thương KV 1

30 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
BÁNH KẸO ABC TÂN BÌNH 282B Lê Văn Sỹ Phường Nhiêu 

Lộc

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục ( bánh, 

mứt, kẹo)

Công 
thương KV 1

31 CÔNG TY TNHH MTV ABC 
HOÀNG DIỆU 396 Hoàng Diệu Phường Khánh 

Hội

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục ( bánh, 
mứt, kẹo); Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1



32 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 8 CÔNG 
TY CỔ PHẦN THE 350F

L5-K4, Tầng 
5 tòa nhà 
Saigon 

Centre, số 67

Lê Lợi Phường Sài 
Gòn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (bánh)

Công 
thương KV 1

33 CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU - VIỆT 
F&B 19 Huỳnh Thúc Kháng Phường Sài 

Gòn
Sản xuất kem ăn, Kinh 
doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

34 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VINAFOOD 161 Trần Quốc Thảo Phường Nhiêu 

Lộc
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (bánh đông lạnh)

Công 
thương KV 1

35 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM NGUYÊN HÀ 84 Trần Quốc Toản Phường Xuân 

Hòa
Sơ chế, đóng gói, kinh 
doanh thịt đông lạnh

Công 
thương KV 1

36 CÔNG TY TNHH TOON BAKERY Số 41 Đường số 12, KP3 An Khánh Sản xuất bánh mì, bánh 
ngọt

Công 
Thương KV 2

37 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
LINH KHOA Số 29/22 Đường số 42 Hiệp Bình Bán lẻ và sản xuất các loại 

bánh từ bột
Công 

thương KV 2

38 DNTN SX CB TP TIẾN THÀNH Số 17 Đường số 9 Hiệp Bình Sản xuất bánh bắp, bánh 
ngô

Công 
thương KV 2

39 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH BÁNH BẢO HÂN Số 71 Đường số 20, KP4 Hiệp Bình Sản xuất bánh các loại Công 

thương KV 2

40 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CANDO Số 7D Đường số 4 Hiệp Bình Sản xuất kem ăn, bánh 

ngọt
Công 

thương KV 2

41 CÔNG TY TNHH FOODS OF 
MEXICO VIET NAM Số 106 Đường D1, KP6 Tăng Nhơn 

Phú
Sản xuất bánh bắp, bánh 

ngô
Công 

thương KV 2

42 CÔNG TY TNHH SX BÁNH THIÊN 
ÂN Số 183 Võ Văn Ngân Thủ Đức Sản xuất bánh mì, bánh 

bông lan
Công 

thương KV 2

43 ĐIA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY SẢN XUẤT BÁNH THIÊN ÂN Số 127 Võ Văn Ngân Thủ Đức Sản xuất bánh kem Công 

thương KV 2

44
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÁNH 
HỒNG ÂN

Số 146/2 Quốc lộ 1K Linh Xuân Sản xuất và kinh doanh 
các loại bánh

Công 
thương KV 2

45 ĐĐKD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ THỰC PHẨM TAYOKA Số 240A Dương Đình Hội Tăng Nhơn 

Phú
Sản xuất kẹo dẻo, các loại 

hạt phủ sô cô la
Công 

thương KV 2

46 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MEGA FROST VN Số 254/17K Dương Đình Hội Tăng Nhơn 

Phú Sản xuất kem ăn Công 
thương KV 2



47 XƯỞNG CHẾ BIẾN - CÔNG TY CỔ 
PHẦN NISO Số 167 Nguyễn Văn Hưởng An Khánh Sản xuất bánh mì, bánh 

ngọt và kem
Công 

thương KV 2

48 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH BÁNH KẸO A&C Số 186 Nguyễn Văn Hưởng An Khánh Sản xuấ: Bánh, mứt, kẹo công 

Thương KV 2

49 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN BAKES Số 16 Thảo Điền An Khánh Sản xuất: kem ăn và bánh 

các loại
Công 

thương KV 2

50 CÔNG TY TNHH TROPICAL 
FOODS Số 101 Tam Đa, Khu phố 

Tam Đa Long Phước Sản xuất kem ăn Công 
thương KV 2

51 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ONLY NGON Số 11 Thái Thuận Bình Trưng Sản xuất: bánh kem, bánh 

mì
Công 

Thương KV 2

52 CÔNG TY TNHH BÁNH MIMI Số 129 Đường số 8 Linh Xuân Sản xuất: Bánh kem Công 
Thương KV 2

53 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TML 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHANH Số 43 Đường 60TML Cát Lái Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công 

Thương KV 2

54
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG BÁNH GIVRAL - CÔNG TY 
CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL

Số 627 Nguyễn Duy Trinh Bình Trưng Kinh doanh: bánh Công 
thương KV 2

55 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 6 - 
CÔNG TY TNHH BÁNH SAVOURE Số 818 Pham Văn Đồng Hiệp Bình Các loại bánh Công 

Thương KV 2

56
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁNH ĐẠI 
LONG

108 LÊ VĂN THỌ THÔNG TÂY 
HỘI

SẢN XUẤT, KINH 
DOANH BÁNH CÁC 

LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

57 ĐĐKD SỐ 11- CTY TNHH BÁNH 
SAVOURE 1095 PHAN VĂN TRỊ GÒ VẤP

SẢN XUẤT, KINH 
DOANH BÁNH CÁC 

LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

58 ĐĐKD 1- CTY TNHH TM B&B 
BAKERY 113 LÊ VĂN DUYỆT GIA ĐỊNH

SẢN XUẤT, KINH 
DOANH BÁNH CÁC 

LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

59 HỘ KINH DOANH LE CASTELLA 115 PHAN XÍCH 
LONG CẦU KIỆU SẢN XUẤT BÁNH CÔNG 

THƯƠNG KV 3

60
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN BÁNH ĐẠI 
LONG

1158 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 
ĐÔNG

SẢN XUẤT, KINH 
DOANH BÁNH CÁC 

LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3



61
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT NAM 
LỘC – XƯỞNG SẢN XUẤT

353/3 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI SẢN XUẤT BÁNH CÔNG 
THƯƠNG KV 3

62
CÔNG TY TNHH BÁNH 
SAVOURÉ - CỬA HÀNG 
SAVOURÉ QUANG TRUNG

1206 QUANG TRUNG THÔNG TÂY 
HỘI

KINH DOANH BÁNH 
CÁC LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

63
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - 
THƯƠNG MẠI TÂN NHẠN 
DƯƠNG

1293 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 
ĐÔNG ĐÓNG GÓI MUỐI IỐT CÔNG 

THƯƠNG KV 3

64
CÔNG TY TNHH TEAM UNION - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
NGUYỄN HỬU CẢNH

135/1/112 NGUYỄN HỮU 
CẢNH

THẠNH MỸ 
TÂY

PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI 
CÁC LOẠI BỘT

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

65 CÔNG TY TNHH MTV THỰC 
PHẨM SUNNY 137/1 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI SẢN XUẤT BÁNH 

FLAN
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

66 CÔNG TY TNHH LỢI KÝ 145 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH GIA ĐỊNH KINH DOANH BỘT CÔNG 

THƯƠNG KV 3

67 ĐĐKD 2- CTY TNHH TM B&B 
BAKERY 2 ĐƯỜNG SỐ 11 GÒ VẤP

SẢN XUẤT, KINH 
DOANH BÁNH CÁC 

LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

68 CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH 
XNK NAM PHƯƠNG 156 THÍCH QUẢNG 

ĐỨC ĐỨC NHUẬN
SẢN XUẤT, KINH 

DOANH BÁNH CÁC 
LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

69
CÔNG TY TNHH BÁNH 
SAVOURÉ - CỬA HÀNG 
SAVOURÉ LÊ QUANG ĐỊNH

158 LÊ QUANG ĐỊNH BÌNH 
THẠNH

KINH DOANH BÁNH 
CÁC LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

70 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH 
THUẬN TRƯỜNG PHONG 173 LÊ VĂN THỌ THÔNG TÂY 

HỘI
SẢN XUẤT CÁC LoẠI 

BÁNH TỪ BỘT
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

71 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CLN 186 QUANG TRUNG GÒ VẤP KINH DOANH BÁNH 

CÁC LOẠI
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

72 CÔNG TY CỔ PHẦN META 
FOODS 194 HOÀNG VĂN THỤ ĐỨC NHUẬN

CHẾ BIẾN MÓN ĂN 
SẴN; CHẾ BIẾN BÁNH, 
MỨT, KẸO; ĐÓNG GÓI 
TRÀ, CÁC LOẠI HẠT

CÔNG 
THƯƠNG KV 3



73 HỘ KINH DOANH LÂM PHÁT 1B HOÀNG HOA 
THÁM

BÌNH LỢI 
TRUNG

SẢN XUẤT, KINH 
DOANH BÁNH CÁC 

LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

74
ĐẠI LÝ CỬA HÀNG BÁNH 
GIVRAL - CÔNG TY CP BÁNH 
GIVRAL

206 PHAN XÍCH 
LONG CẦU KIỆU KINH DOANH BÁNH 

CÁC LOẠI
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

75 CỬA HÀNG BÁNH GIRVAL - 
CÔNG TY CP BÁNH GIVRAL 208 XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH
THẠNH MỸ 

TÂY
KINH DOANH BÁNH 

CÁC LOẠI
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

76 ĐĐKD SỐ 2- CTY TNHH BÁNH 
SAVOURE 220 XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH
THẠNH MỸ 

TÂY
KINH DOANH BÁNH 

CÁC LOẠI
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

77 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CÂY ĐÀO ĐỎ 237/33/22G PHẠM VĂN 

CHIÊU AN HỘI TÂY SẢN XUẤT KEM ĂN CÔNG 
THƯƠNG KV 3

78 CỬA HÀNG BÁNH GIRVAL - 
CÔNG TY CP BÁNH GIVRAL 24 - 26 NGUYỄN VĂN 

NGHI AN NHƠN KINH DOANH BÁNH 
CÁC LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

79 ĐĐKD 3- CÔNG TY TNHH TM 
B&B BAKERY 24 NGUYỄN VĂN 

NGHI AN NHƠN
KINH DOANH NHÓM 

SẢN PHẨM THEO 
DANH MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

80

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẤN 
KHANG - CỬA HÀNG 
SWEETHOME BAKERY 1

292 - 294 QUANG TRUNG GÒ VẤP KINH DOANH BÁNH 
CÁC LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

81
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - 
CÔNG TY TNHH BÁNH 
SAVOURE

30 NGUYỄN GIA TRÍ THẠNH MỸ 
TÂY

KINH DOANH BÁNH 
CÁC LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

82 HỘ KINH DOANH TATA BAKERY 30/15A NGUYỄN HỮU 
CẢNH

THẠNH MỸ 
TÂY

SẢN XUẤT BÁNH MÌ, 
BÁNH NGỌT

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

83

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẤN 
KHANG - CỬA HÀNG 
SWEETHOME BAKERY 2

324 - 326 BẠCH ĐẰNG BÌNH 
THẠNH

KINH DOANH BÁNH 
CÁC LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

84 HỘ KINH DOANH ANH CƯỜNG 
BAKERY 1 32A - 32B NGUYỄN VĂN 

LẠC
THẠNH MỸ 

TÂY
SẢN XUẤT BÁNH MÌ, 

BÁNH NGỌT
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

85 CÔNG TY TNHH TM TIỆM BÁNH 
LÊ PHONG 33 CÔ GIANG CẦU KIỆU SẢN XUẤT CÁC LOẠI 

BÁNH TỪ BỘT
CÔNG 

THƯƠNG KV 3



86
CNCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
TM CHẤN KHANG - CỬA HÀNG 
SWEETHOME BAKERY 13

35 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH GIA ĐỊNH

BÁNH NGỌT, BÁNH 
MẶN, BÁNH KEM, 
BÁNH TRUNG THU

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

87
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH 
GIVRAL - CỬA HÀNG GIVRAL LÊ 
QUANG ĐỊNH

390 - 392 LÊ QUANG ĐỊNH BÌNH LỢI 
TRUNG

KINH DOANH BÁNH 
CÁC LOẠI

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

88 CÔNG TY TNHH BÁNH KEM 
QUỲNH THƯ 408 LÊ VĂN THỌ  AN HỘI 

ĐÔNG

SẢN XUẤT CÁC LOẠI 
BÁNH TỪ BỘT (BÁNH 

MÌ, BÁNH NGỌT, 
BÁNH KEM)

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

89 CÔNG TY TNHH BIG BELLY 436 NƠ TRANG LONG BÌNH LỢI 
TRUNG

SẢN XUẤT TINH BỘT 
VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ 
TINH BỘT; SẢN XUẤT 
CÁC LOẠI BÁNH TỪ 

BỘT VÀ NHÂN BÁNH; 
SẢN XUẤT THỨC ĂN 

CHẾ BIẾN SẴN; ĐÓNG 
GÓI, BAO BÌ CÁC LOẠI 
HẠT, NGŨ CỐC, TRÁI 
CÂY SẤY, SÔ CÔ LA, 

TRÀ, ĐƯỜNG, CÀ PHÊ, 
PHỤ GIA THỰC PHẨM, 
TRÂN CHÂU SƠ CHẾ, 
CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN 

RAU CỦ QUẢ, TRÁI 
CÂY,

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

90 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC ÂN 458/21 QUANG TRUNG GÒ VẤP

SẢN XUẤT CÁC LOẠI 
BÁNH TỪ BỘT (BÁNH 

MÌ, BÁNH NGỌT, 
BÁNH KEM)

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

91 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
BÁNH NGHỆ THUẬT 48/15A HỒ BIỂU CHÁNH PHÚ NHUẬN SẢN XUẤT BÁNH CÁC 

LOẠI
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

92 ĐĐKD CTY TNHH CHÍP NÂU 
BAKERY 499/11/19 QUANG TRUNG GÒ VẤP SẢN XuẤT BÁNH TỪ 

BỘT
CÔNG 

THƯƠNG KV 3



93
ĐẠI LÝ CỬA HÀNG BÁNH 
GIVRAL - CÔNG TY CP BÁNH 
GIVRAL

513 QUANG TRUNG GÒ VẤP KINH DOANH BÁNH, 
MỨT, KẸO

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

94 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM TÂM ĐÔ 517 LÊ ĐỨC THỌ  AN HỘI 

ĐÔNG

SẢN XUẤT CÁC LOẠI 
BÁNH TỪ BỘT (BÁNH 

MÌ, BÁNH NGỌT, 
BÁNH KEM)

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

95 CÔNG TY TNHH TM ABC SÀI 
GÒN 54 QUANG TRUNG GÒ VẤP SẢN XUẤT BÁNH CÁC 

LOẠI
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

96 HỘ KINH DOANH NHỮNG 
CHÀNG TRAI 584-586-588 THỐNG NHẤT  AN HỘI 

ĐÔNG SẢN XUẤT BÁNH MÌ CÔNG 
THƯƠNG KV 3

97 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 04 - 
CÔNG TY TNHH COCO CUISINE 669 PHAN VĂN TRỊ HẠNH 

THÔNG
KINH DOANH CÁC 

LOẠI BÁNH
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

98

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH 
MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ BÁNH KẸO HỶ LÂM 
MÔN

672A6 PHAN VĂN TRỊ GÒ VẤP KINH DOANH CÁC 
LOẠI BÁNH

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

99 CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH NGỌT 
THIÊN HƯƠNG

676/34 (SỐ 
CŨ: 672/10) LÊ QUANG ĐỊNH HẠNH 

THÔNG
SẢN XUẤT BÁNH 

NGỌT
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

100 CÔNG TY TNHH LACIOTE 69 ĐƯỜNG SỐ 3, CX 
CHU VĂN AN

BÌNH 
THẠNH SẢN XUẤT KEM CÔNG 

THƯƠNG KV 3

101
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU TRẦN LÊ GIA

75 QUANG TRUNG GÒ VẤP

SẢN XUẤT CÁC LOẠI 
BÁNH TỪ BỘT (BÁNH 

MÌ, BÁNH NGỌT, 
BÁNH KEM)

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

102 CÔNG TY TNHH TÂN MINH 
HƯƠNG 76/63 59 AN HỘI TÂY SẢN XUẤT BÁNH NGŨ 

CỐC CÁC LOẠI
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

103 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN BỘT TẤN PHÁT 77 UNG VĂN KHIÊM THẠNH MỸ 

TÂY ĐÓNG GÓI BỘT CÔNG 
THƯƠNG KV 3

104 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
GIẢI PHÁP THỰC PHẨM AMI 806 THỐNG NHẤT  AN HỘI 

ĐÔNG BÁNH MỨT KẸO CÔNG 
THƯƠNG KV 3

105 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
CAKEWALK 8C PHAN BỘI CHÂU GIA ĐỊNH SẢN XUẤT BÁNH CÁC 

LOẠI
CÔNG 

THƯƠNG KV 3



106 HỘ KINH DOANH THẠCH MINH 
LAN 90/40A VŨ TÙNG GIA ĐỊNH SẢN XUẤT RAU CÂU CÔNG 

THƯƠNG KV 3

107 CÔNG TY TNHH CHIP NÂU 
BAKERY 923 NGUYỄN KIỆM HẠNH 

THÔNG
SẢN XUẤT BÁNH TỪ 

BỘT
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

108
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH 
GIVRAL - CỬA HÀNG GIVRAL 
NGUYỄN VĂN TRỖI

98 NGUYỄN VĂN 
TRỖI PHÚ NHUẬN KINH DOANH BÁNH, 

MỨT, KẸO
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

109
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CN 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TM 
ĐẠI PHÁT

LÔ B - K17, 
TẦNG B1 
TÒA NHÀ 
VINCOM 
CENTER 

LANDMARK 
81, SỐ 722

ĐIỆN BIÊN PHỦ THẠNH MỸ 
TÂY

KINH DOANH CÁC 
LOẠI BÁNH

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

110
KHO HÀNG TPHCM-CÔNG TY 
TNHH PURATOS GRAND-PLACE 
VIỆT NAM

183 NGUYỄN VĂN 
ĐẬU

BÌNH LỢI 
TRUNG

KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI SÃN

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

111 CÔNG TY TNHH TRÀ XANH FUJI 114 ĐƯỜNG SỐ 4 AN HỘI 
ĐÔNG

KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI SÃN

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

112
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ HAKICO

203/25 ĐẶNG THÙY 
TRÂM

BÌNH LỢI 
TRUNG SẢN XUẤT KEM CÔNG 

THƯƠNG KV 3

113
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2- 
CÔNG TY CP SX TM THỰC PHẨM 
QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES

292 XÔ ViẾT NGHỆ 
TĨNH

THẠNH MỸ 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

114 CÔNG TY TNHH TM DV XNK 
SỐNG HỮU CƠ 16/78 Đông Bắc, Khu phố 

7
Phường Trung 

Mỹ Tây
Kinh doanh bánh kẹo, bột 

bắp, nui các loại
Công 

thương KV 4

115 CÔNG TY TNHH TÂN LẠC 
NGHIỆP 99/6 Khu phố 3 Phường Tân 

Thới Hiệp Sản xuất rau câu Công 
thương KV 4

116 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN KIDO

Lô 7-12 (khu 
A5) KCN Tân Thới Hiệp Phường Tân 

Thới Hiệp

Sản xuất các loại bánh từ 
Bột; phối trộn, đóng gói: 
Hỗn hợp, dịch, đậu, bắp 

dạng sệt

Công 
thương KV 4



117 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
LEGENDARY VIỆT NAM 122 Đường TL 41 Phường An 

Phú Đông Sản xuất sô cô la Công 
thương KV 4

118 XƯỞNG BÁNH NHẬT VIỆT 350/33/14A Quốc lộ 1, Khu phố 
4

Phường An 
Phú Đông Sản xuất bánh các loại Công 

thương KV 4

119 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THỊ  177/30/3 Quốc lộ 1A, Khu 

phố 5
Phường An 
Phú Đông

sản xuất bột ngũ cốc, bánh 
cốm, cháo ăn liền, nước 

yến, cà phê 

Công 
thương KV 4

120 CÔNG TY TNHH VƯỜN SÔ CÔ LA 145/1/5 TX 52 , Khu phố 3 Phường Thới 
An Sản xuất bánh kẹo Công 

thương KV 4

121 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN 
HƯNG 324 đường Thạnh Xuân 

25
Phường Thới 

An Chế biến bánh pizza Công 
thương KV 4

122 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HAPPY HOUR

Số 35, Khu 
phố 5 Thới An 19A Phường Thới 

An
Sản xuất bánh rau câu trái 

cây
Công 

thương KV 4

123 CÔNG TY TNHH MTV VIỂN 
HỒNG 94/2A1 Lê Thị Riêng Phường Thới 

An
Sản xuất snack, chế biến 

hạt điều, đậu phộng
Công 

thương KV 4

124 CHI NHÁNH DNTN Á HƯNG-
XƯỞNG SẢN XUẤT 93/3E Ấp 6 Xã Xuân Thới 

Sơn Sản xuất bột các loại Công 
thương KV 4

125
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
KIM LONG VIỆT NAM

450/60 Đặng Thúc Vịnh, 
Ấp 1

Xã Đông 
Thạnh Sản xuất bánh snack Công 

thương KV 4

126
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN MIỀN ĐẤT 
PHÚC VN

12/40/13 Lê Văn Khương , 
Ấp 5

Xã Đông 
Thạnh Kinh doanh Bánh, kẹo Công 

thương KV 4

127 CÔNG TY TNHH A&D CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM 145/8F Lê Thị Lơ, ấp Tân 

Thới 2 Xã Hóc Môn Sảm xuất các loại bánh Công 
thương KV 4

128 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ 
BIẾN THỰC PHẨM TIẾN DƯƠNG 3/9F  Nguyễn Thị Ngâu, 

Ấp Trung Đông 2
Xã Đông 

Thạnh Sản xuất bột mì, bột nếp Công 
thương KV 4

129 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM MAI HƯNG 64/6 đường Võ Thị Hồi Xã Xuân Thới 

Sơn Sản xuất Bánh các loại Công 
thương KV 4

130 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TÂN CHẤN LONG 50/2A Bắc Lân 3 Xã Bà Điểm Sản xuất bột năng đa dụng 

(tinh bột khoai mì)
Công 

thương KV 4

131 CN1 CÔNG TY TNHH TM DV 
THỰC PHẨM HƯƠNG VỊ VIỆT

40/5 Quốc lộ 
22 ấp Trung Chánh 2 Xã Bà Điểm Sản xuất bột chiên giòn, 

sốt thái..
Công 

thương KV 4



132 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
BỘT NĂNG TRUNG CHÁNH 32/1 Ấp Mỹ Huề Xã Bà Điểm Xay xát bột khoai mì, bột 

năng
Công 

thương KV 4

133
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƯ Ý 
FOOD

445 Tỉnh lộ 15, Ấp 8 Xã Phú Hòa 
Đông Sản xuất Bánh các loại Công 

thương KV 4

134
NHÀ MÁY BỘT THỰC PHẨM TÀI 
KÝ-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 
PHẦN BỘT-THỰC PHẨM TÀI KÝ

Lô C5-5 Đường N8, KCN 
Tân Phú Trung Xã Củ Chi Sản xuất bột các loại Công 

thương KV 4

135 CHI NHÁNH 2-CÔNG TY TNHH 
ĐẠI HIỀN TÂM 34/23 Cây Bài, ấp 6 Xã Củ Chi Sản xuất sô cô la các loại Công 

thương KV 4

136
CHI NHÁNH 7 CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ BÁNH KẸO HỶ LÂM MÔN

548-550 Nguyễn Trãi Phường An 
Đông

Kinh doanh bán lẻ nhóm 
sản phẩm theo danh mục

Công 
thương KV 5

137
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP 
KHẨU PHÚ AN PHÁT 

242/37  Hàn Hải Nguyên Phường Bình 
Thới

Phối trộn, đóng gói bột 
làm kem 

Công 
thương KV 5

138 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI PHAN NAM MON TE RO SA 25-27-29 Đường Số 5, Cư xá 

Bình Thới
Phường Bình 

Thới

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Kem, bột 

kem, bánh trung thu, bánh 
ốc quế)

Công 
thương KV 5

139 CÔNG TY TNHH GIANG HƯNG 
PHÁT 352 Minh Phụng Phường Bình 

Thới
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bột)
Công 

thương KV 5

140 CỬA HÀNG CÀ PHÊ HUSO POW 205-205A Bình Thới Phường Bình 
Thới

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

141 CÔNG TY TNHH BÁNH TÂN TÂN 11 Bãi Sậy Phường Chợ 
Lớn

Sản xuất các loại mứt, đậu 
phộng da cá, bánh trung 

thu

Công 
thương KV 5

142 XƯỞNG BÁNH TRUNG THU NHÀ 
HÀNG ĐỒNG KHÁNH 301-303 Hải Thượng Lãn 

Ông
Phường Chợ 

Lớn Sản xuất bánh trung thu Công 
thương KV 5

143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
KHÁNH LONG 70 An Điềm Phường Chợ 

Lớn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (phụ gia thực 

phẩm)

Công 
thương KV 5

144 CÔNG TY TNHH TM DV DƯƠNG 
GIA PHÁT 60 Hải Thượng Lãn 

Ông
Phường Chợ 

Lớn
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bột mì)
Công 

thương KV 5



145 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
QUỐC TẾ VIMEX SG 1254 Võ Văn Kiệt Phường Chợ 

Lớn
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 5

146 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI PHƯỚC LÂN 35 Xóm Chỉ Phường Chợ 

Lớn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (phụ gia thực 

phẩm)

Công 
thương KV 5

147 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SANH KÝ 136 Lương Nhữ Học Phường Chợ 

Lớn

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục (bột, tinh 

bột)

Công 
thương KV 5

148 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH HƯNG LÊ HL

Kho A1 thuộc 
lô A dãy nhà 
kho 2 Tầng, 

270 

Lý Thường Kiệt Phường Diên 
Hồng

Phối trộn, đóng gói: nghệ 
mật ong, tinh bột nghệ mật 

ong

Công 
thương KV 5

149 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA 
KHANG 440-442 Vĩnh Viễn Phường Diên 

Hồng Kinh doanh bột mì Công 
thương KV 5

150
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BỘT MÌ 
QUYÊN NGUYỄN

446/1 Vĩnh Viễn Phường Diên 
Hồng Bán buôn các loại bột Công 

thương KV 5

151
CHI NHÁNH CÔNG  TY TNHH 
DUYÊN TRƯỜNG- KHO CHỨA 
HÀNG

7A/1/2 Thành Thái Phường Diên 
Hồng

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn 

Công 
thương KV 5

152 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM BÔNG MAI 526  Lạc Long Quân Phường Hòa 

Bình
Cửa hàng kinh doanh thực 

phẩm
Công 

thương KV 5

153
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ BÁNH KẸO HỶ LÂM MÔN

29C Âu Cơ Phường Hòa 
Bình

Bánh lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục: Bánh mứt 

kẹo

Công 
thương KV 5

154
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU TRẦN LÊ GIA

652 Sư Vạn Hạnh Phường Hòa 
Hưng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục: Bánh mứt 

kẹo

Công 
thương KV 5

155 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI RT 8/43D Tân Hóa Phường Minh 

Phụng

Sản xuất bánh từ bột, bánh 
trung thu, bánh kem, bánh 
lạnh và dịch vụ giải khát

Công 
thương KV 5

156
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH KINH DOANH ĐỨC 
NGUYÊN

245/10  Nguyễn Thị Nhỏ Phường Minh 
Phụng

Phối trộn, đóng gói bột, 
tinh bột thực phẩm.

Công 
thương KV 5



157 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
ĐỨC NGUYÊN 269/7 Nguyễn Thị Nhỏ Phường Minh 

Phụng
Kinh doanh, đóng gói bột 

thực phẩm
Công 

thương KV 5

158 CỬA HÀNG THIÊN TÀI BÁNH 1244 Ba Tháng Hai Phường Minh 
Phụng Sản xuất bánh từ bột Công 

thương KV 5

159
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
ABC BAKERY (HKD HỚN 
PHONG)

1175A Ba Tháng Hai Phường Minh 
Phụng Kinh doanh bánh trung thu Công 

thương KV 5

160
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC 
THỊNH

97 Nguyễn Thị Nhỏ Phường Minh 
Phụng

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 5

161 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN BỘT MÌ THIỆN PHÁT 596 Hồng Bàng Phường Minh 

Phụng

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (các loại bột 

mì)

Công 
thương KV 5

162 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
ÂN THÁI 37  Đường 281 - Lý 

Thường Kiệt
Phường Phú 

Thọ

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (cụ thể: bán 

buôn bột mì)

Công 
thương KV 5

163 CÔNG TY TNHH BÁNH KEM 
QUỲNH CHI 305 Lê Đại Hành Phường Phú 

Thọ

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục: Bánh mứt 

kẹo

Công 
thương KV 5

164
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI ĐẠI TÍN PHÁT FOODS

Số 119/35 An Dương Vương phường An 
Lạc

Sản xuất các loại bánh từ 
bột

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

165

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI ĐAN ANH - KHO 
CHỨA HÀNG

Số 66 An Dương Vương phường An 
Lạc

Bán buôn thực phẩm
- chi tiết: Kho chứa bánh 

kẹo

Công 
thương KV 6

166
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
KHANG PHÁT

Số 
27/36/59/20 Bùi Tư Toàn phường An 

Lạc

Chế biến gia vị, nước sốt, 
dầu, giấm ăn; đóng gói bột 

rau câu

Công 
thương KV 6

167 CÔNG TY TNHH LITTLE 
CROISSANT Số 10 (Lô F1)

Đường số 5, Cư xá 
Phú Lâm C (Mở 

rộng), Khu phố 3, 
Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân

phường An 
Lạc

Sản xuất các loại bánh từ 
bột

Công 
thương KV 6



168 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 
THỰC PHẨM HỒNG NGỌC

Số 439/43/1 - 
439/43/3

Hồ Học Lãm, Khu 
phố 2

phường An 
Lạc

Sản xuất bơ và 
mayonnaise

Công 
thương KV 6

169 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI QUỐC TẾ MAI TRẦN Số 519/41 Kinh Dương Vương phường An 

Lạc
Kinh doanh bánh các loại 

(có bánh trung thu)
Công 

thương KV 6

170

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
BÁNH KẸO Á CHÂU

Bảng hiệu: Bánh ABC

Số 545 Kinh Dương Vương phường An 
Lạc

Sản xuất các loại bánh từ 
bột; Chế biến: giăm bông, 
thịt viên, pa tê, nhân thịt 

bò

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

171 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LỢI 
KÝ Số 706 Kinh Dương Vương phường An 

Lạc
Phối trộn, đóng gói: tinh 

bột khoai mì, bột gạo
Công 

thương KV 6

172
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ THÀNH PHÁT

Số 871 Kinh Dương Vương phường An 
Lạc

Kinh doanh bánh, kẹo các 
loại

Công 
thương KV 6

173
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU VẠN TƯỢNG VIỆT NAM

Số 1185 Quốc lộ 1, khu phố 
14

phường An 
Lạc Kinh doanh bánh các loại Công 

thương KV 6

174

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁNH 
KẸO HỶ LÂM MÔN

Số 885 Tỉnh Lộ 10 phường An 
Lạc

Sản xuất bánh, bánh trung 
thu

Công 
thương KV 6

175 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THIÊN HƯƠNG NGUYÊN . Số 1688 Võ Văn Kiệt, khu 

phố 4
phường An 

Lạc Kinh doanh bánh kẹo Công 
thương KV 6

176 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT 3K Số 36/30/37 Bùi Tư Toàn Phường An 

Lạc

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia, hương liệu thực phẩm; 

cà phê, sương sáo 

Công 
thương KV 6

177

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KIM KIM SEN - XƯỞNG SẢN 
XUẤT

Số 565 Lạc Long Quân Phường Bảy 
Hiền Sản xuất bánh công 

thương KV 6

178 CÔNG TY TNHH MISU BAKERY 69/17/14 Đường số 3 phường Bình 
Hưng Hòa

Sản xuất các loại bánh từ 
bột

Công 
thương KV 6

179 CÔNG TY TNHH MING MING 
VIỆT NAM 190 Đường số 5 phường Bình 

Hưng Hòa Sản xuất bánh từ bột Công 
thương KV 6



180 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI THIÊN KIM TIẾN 75 Đường số 8 phường Bình 

Hưng Hòa
Đóng gói tinh bột khoai 

mì
Công 

thương KV 6

181 CỬA HÀNG BÁNH VIỆT THANH 744 - 746 Tân Kỳ Tân Quý phường Bình 
Hưng Hòa

Sản xuất, kinh doanh bánh 
các loại

Công 
thương KV 6

182
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 
SONG VIỆT

Số 133/11 Bình Thành, Khu 
phố 4

phường Bình 
Tân

Sản xuất bột làm kem; Bột 
làm trà sữa; Bánh ốc quế

Công 
thương KV 6

183 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 
LIỆU THỰC PHẨM MONOVA Lô I/6 Đường số 4, Kcn 

Vĩnh Lộc
phường Bình 

Tân Hương liệu và bột gia vị Công 
thương KV 6

184 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN VẠN SANH 616 Quốc lộ 1A phường Bình 

Tân Kinh doanh dầu thực vật Công 
thương KV 6

185 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 
LIỆU THỰC PHẨM PHÚ THƯƠNG Số 47/3A Ao Đôi, Khu phố 10 phường Bình 

Trị Đông

Chế biến: nhân bánh ngọt, 
bơ thoa khuôn, nước 

đường làm bánh trung thu

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

186 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
NHỮNG NỤ CƯỜI VIỆT NAM Số 741/1/15 Hương Lộ 2 phường Bình 

Trị Đông
sản xuất các loại bánh từ 
bột (trừ bánh trung thu)

Công 
thương KV 6

187
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI IGLOO

Số 483/18 Lê Văn Quới phường Bình 
Trị Đông

Sản xuất kem ăn (kem trái 
cây)

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

188 CÔNG TY TNHH V&K PRODUCTS Số 483/10 Lê Văn Quới, Khu 
phố 6

phường Bình 
Trị Đông

Phối trộn bột làm bánh, 
Bột hotdog, Sốt bánh gạo, 
tokbokki, Bột soup cả cá

Công 
thương KV 6

189
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI MINH NHẬT 
CANDY

Số 243/33/22 Mã lò phường Bình 
Trị Đông

Sản xuất kẹo: kẹo bông 
đường

Công 
thương KV 6

190
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁNH 
KẸO HỶ LÂM MÔN

Số 69/2 Phan Anh phường Bình 
Trị Đông Sản xuất bánh từ bột CÔNG 

THƯƠNG KV 6

191
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
HỒNG ĐỨC

39A Trương Phước Phan phường Bình 
Trị Đông Sản xuất nước tương Công 

thương KV 6

192
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI UNITED VISION

Số 99/2 Phan Anh phường Bình 
Trị Đông

Sản xuất kẹo socola; đóng 
gói kẹo, bánh quy ngọt

CÔNG 
THƯƠNG KV 6



193
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÁNH 
KẸO HUỆ HUỆ

Số 111 Nguyễn Sơn phường Phú 
Thạnh

Kinh doanh các loại bánh 
kẹo

Công 
thương KV 6

194 CÔNG TY TNHH HỒNG TẤN 
PHÁT 232/28 Tô Hiệu phường Phú 

Thạnh
Kinh doanh kem nhập 

khẩu (kem Mingo)
Công 

thương KV 6

195 CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO VIỆT 
PHÁP 17/22 Lương Minh Nguyệt phường Phú 

Thạnh Sản xuất sô cô la Công 
thương KV 6

196 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN - 
CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH Số 248 Độc Lập phường Phú 

Thọ Hòa
Sản xuất bánh các loại từ 
bột (trừ bánh trung thu).

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

197

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẤN 
KHANG -CỬA HÀNG 
SWEETHOME BAKERY 11

Số 194 Nguyễn Sơn phường Phú 
Thọ Hòa

Kinh doanh thực phẩm 
(Cửa hàng tiện ích)

Công 
thương KV 6

198 CÔNG TY TNHH VANI CAKE Số 69/3 Phan Đình Phùng phường Phú 
Thọ Hòa Sản xuất bánh từ bột Công 

thương KV 6

199 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
MINH THỊNH Số 488/3 Cộng Hòa Phường Tân 

Bình
Kinh doanh nguyên liệu 
thưc phẩm bao gói sẵn

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

200 CÔNG TY TNHH B&A BAKERY Số 126 Trương Công Định Phường Tân 
Bình

Sản xuất, kinh doanh các 
loại bánh từ bột

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

201

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN BÌNH MINH TOÀN 
CẦU - CỬA HÀNG BÁNH 
BREADTALK ÂU CƠ

Số 36-36A Âu Cơ Phường Tân 
Hòa

Sản xuất bánh (bánh trung 
thu)

công 
thương KV 6

202 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU VIETPOWERLIFE 240 LŨY BÁN BÍCH phường Tân 

Phú

1. BÁNH MÌ VÒNG 
NGŨ CỐC NGUYÊN 

HẠT
2. BÁNH SỪNG BÒ 

CROISSANT VỊ PHÔ 
MAI CHANH TƯƠI

công 
thương KV 6

203
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MILAN

1 Bạch Đằng Phường Tân 
Sơn Hòa

Sản xuất, chế biến, cung 
cấp các loại bánh từ bột; 

chế biến món ăn sẳn

Công 
thương KV 6

204 CÔNG TY TNHH CÁI LÒ NƯỚNG Số 2A Ba Gia Phường Tân 
Sơn Nhất Sản xuất bánh từ bột CÔNG 

THƯƠNG KV 6



205 CÔNG TY TNHH BÁNH KEM 
HOÀN HẢO Số 35 Cộng Hoà Phường Tân 

Sơn Nhất

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

 Bảng hiệu: Bánh Givral

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

206 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
DALLAS Số 53 Cộng Hòa Phường Tân 

Sơn Nhất

Sản xuất, kinh doanh: 
bánh từ bột; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống (cửa 
hàng)

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

207 CÔNG TY TNHH LE PETIT 
ROLAND Số 25 Thăng Long Phường Tân 

Sơn Nhất

sản xuất bánh từ bột; Bán 
lẻ nhóm sản phẩm theo 
danh mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống (cửa hàng 
giải khát, bánh các loại)

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

208 CÔNG TY TNHH PAPPAROTI 
VIỆT NAM Số 51 Trần Văn Ơn phường Tân 

Sơn Nhì Sản xuất Bánh từ bột Công 
thương KV 6

209
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN 
XUÂN PHƯỚC

Lô số 8
Đường số 2, Khu 
Công Nghiệp Tân 

Tạo

Phường Tân 
Tạo Đóng gói đường cát Công 

thương KV 6

210 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
QUỐC TẾ T-FARM Lô 8 Đường D, Khu công 

nghiệp Tân Tạo
Phường Tân 

Tạo

Chế Biến Hạt Điều; Phối 
Trộn, Đóng Gói: Các Loại 
Hạt; Sản Xuất: Bánh Ngũ 

Cốc, Kẹo

Công 
thương KV 6

211

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO 
TÂN TẠO - CHI NHÁNH CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 
MẠI MESA

Lô số 27 Khu 
Công Nghiệp 

Tân Tạo
đường Tân Tạo Phường Tân 

Tạo Bán buôn thực phẩm Công 
thương KV 6

212
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TẤN 
TIẾN PHÁT

Số 611/20A Trần Đại Nghĩa Phường Tân 
Tạo

Sản Xuất Các Loại Bánh 
Từ Bột; Bánh Quy, Bánh 

Gai Nướng

Công 
thương KV 6

213
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM & BÁNH KẸO PHẠM 
NGUYÊN

Số 613 Trần Đại Nghĩa Phường Tân 
Tạo

1. Sản Xuất Bánh Bông 
Lan, Bánh Pie, Bánh Quy 

Bơ, Bánh Quy, Bánh 
Giòn, Kẹo

2. Bếp ăn tập thể tự tổ 
chức

Công 
thương KV 6



214 CÔNG TY TNHH BÁNH GẠO HA 
VÀ HA  380/6 Lê Trọng Tấn phường Tây 

Thạnh Sản xuất thực phẩm Công 
thương KV 6

215 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH 
GIVRAL Lô II-1B

Lê Trọng Tấn, Khu 
công nghiệp Tân 

Bình

phường Tây 
Thạnh

Sản xuất: các loại bánh từ 
bột, kẹo sô cô la, bánh 
pudding, bánh flan, các 
sản phẩm rau câu, kem

Công 
thương KV 6

216

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 
LONG HCM – CƠ SỞ SẢN XUẤT - 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG 
HERITAGE

Lô số III-10

Số 1, nhóm Công 
nghiệp III, Khu 

Công nghiệp Tân 
Bình

phường Tây 
Thạnh

1 Sản xuất món ăn, thức 
ăn chế biến sẵn

2. Sản xuất bánh tủ bột, 
bánh kem, sữa chua

3. Bếp ăn tập thể tự tổ 
chức (khoảng 90 suất/ lần 

phục vụ)

Công 
thương KV 6

217
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH 
THỨC

Lô II-6, Cụm 4, 
Đường số 13, 
nhóm CN II

Số 13, KCN Tân 
Bình

phường Tây 
Thạnh

Kinh doanh thực phăm 
bao gói sẵn

( bánh, kẹo….)

Công 
thương KV 6

218 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
LUCKY VINA J034 6, Hưng Vượng 1 Tân Hưng Kem các loại Công 

thương KV 7

219 CN CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH 
VỤ À LÔ G3-G4 Đường 3A khu tái 

định cư Tân Hưng Tân Hưng Sản xuất bánh ngọt Công 
thương KV 7

220 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC TPHCM

Lô C21 và Lô 
C18-C24 KCN Hiệp Phước Hiệp Phước Sản xuất dầu và bơ Công 

thương KV 7

221
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 
PHẨM DASUMY

Lô D4 N1, KCN Hiệp 
Phước Hiệp Phước Kinh doanh bánh Pizza, 

bánh nướng
Công 

thương KV 7

222 CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM & 
XNK NHẬT TRƯỜNG 1607 Lê Văn Lương Hiệp Phước Đóng gói bánh Snack Công 

thương KV 7

223 ĐĐKD CÔNG TY TNHH MÌ CAY 
SEOUL 824/4 Nguyễn Bình, Ấp 2 Hiệp Phước

Phối trộn, đóng gói gia vị 
các loại; Sản xuất bột tẩm 

chiên

Công 
thương KV 7

224

ĐĐKD CÔNG TY TNHH MTV 
DẦU THỰC VẬT VÀ GIA VỊ SÀI 
GÒN - NHÀ MÁY DẦU THỰC 
VẬT GIA KHÁNH SÀI GÒN

709 Nguyễn Bình, ấp 1 Hiệp Phước Sang chiết, đóng gói dầu Công 
thương KV 7



225 CÔNG TY TNHH ACELINE 824/11/9 Nguyễn Bình, Ấp 2 Hiệp Phước Sản xuất các loại bánh từ 
bột (trừ bánh kem)

Công 
thương KV 7

226 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
BÁNH KEM QUỲNH CHI 561 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Kinh doanh bánh kem Công 

thương KV 7

227

NHÀ PHÂN PHỐI MONDELEZ 
KINH ĐÔ - CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & PHÂN PHỐI 
HAPPY PRO

10 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh bánh Công 
thương KV 7

228 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM STC 28/8 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh bánh Công 

thương KV 7

229 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TRIO 
FNB 28 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh bánh kẹo Công 

thương KV 7

230
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ 
THUẬT THƯƠNG MẠI MINH 
ĐĂNG

Số 26 Số 10, KDC Nam 
Long Tân Thuận Kinh doanh bánh kẹo Công 

thương KV 7

231 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI VIETHAN

Tầng trệt, số 
38 

Đường D2, Jamona 
Golden Silk Tân Thuận Kinh doanh bánh kẹo Công 

thương KV 7

232
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MN 19/5-
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HIỆP PHÁT

15/8C Bùi Văn Ba Tân Thuận Kinh doanh bánh Công 
thương KV 7

233 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỎ HÀNG 
VÀNG 307 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Kinh doanh bánh Công 

thương KV 7

234 CÔNG TY CỔ PHẦN REIGN Số 19 
Đường số 9A,

 Nam Phú, Nam 
Long

Tân Thuận Kinh doanh bánh kẹo Công 
thương KV 7

235 CÔNG TY TNHH PS 
DISTRIBUTION 34 Đào Trí Phú Thuận Kinh doanh bánh, kẹo Công 

thương KV 7

236 CÔNG TY TNHH BIN VIETNAM

Căn thương 
mại 

B0.02 (Khối 
B), Chung cư 
Luxgarden, 

370 

Nguyễn Văn Quỳ Phú Thuận Kinh doanh bánh kẹo Công 
thương KV 7



237 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
JINSUNDAE

Sàn thương 
mại D1-3, Lô 

D, Tầng 1, 
khu nhà ở 
phục vụ tái 

định cư

Phạm Hữu Lầu Tân Mỹ Sản xuất bánh Pizza Công 
thương KV 7

238 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
BÁNH KEM QUỲNH CHI 299 Nguyễn Thị Thập Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 7

239 CÔNG TY TNHH TM CASABELLA 
GRAINS 472 Nguyễn Văn Linh, 

KP1 Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 7

240
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THỰC PHẨM VẠN 
PHÁT

588/53/4 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẳn

Công 
thương KV 7

241
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM AN 
LẠC

56/9 Gò Ô Môi Phú Thuận Kinh doanh mứt, bánh kẹo Công 
thương KV 7

242 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
KEM HOA DƯƠNG 79 C, Mỹ Thái 1 Tân Mỹ Kinh doanh kem Công 

thương KV 7

243
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ 
SONG HOÀNG

30/1 Nguyễn Văn Quỳ Phú Thuận Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 7

244
CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN - 
CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO 
THIÊN BẢO

230, Ấp 1 Mai Bá Hương xã Bình Lợi Đóng gói bánh, kẹo, sô cô 
la

Công 
Thương KV 8

245
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ PHÚC THỊNH 

Số 1454 Võ Văn Kiệt phường Bình 
Tiên 

Kinh doanh thực phẩm  
bao gói sẵn- kho hàng- bột 

các loại

Công 
Thương KV 8

246 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
ÁNH HỒNG

21-23 , 
Đường số 1, 

Khu dân cư Bình 
Phú

phường Bình 
Phú

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (bánh flan)

Công 
Thương KV 8

247 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ ÁI 
TUYẾT

 41-43, 
Đường số 24, 

Khu dân cư Bình 
Phú

phường Bình 
Phú

Kinh doanh thực phẩm 
(bán kem)

Công 
Thương KV 8

248
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG 
TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI L & C

B6/169/C4 Đường liên Ấp 2-3 xã Hưng Long Đóng gói bánh gạo Công 
Thương KV 8



249
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU VIỆT LONG

E7/192D, Ấp 
5 Quốc lộ 50 xã Hưng Long

Nguyên liệu thực phẩm: 
bột pudding trứng, bột 

pudding sữa

Công 
Thương KV 8

250 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 
XUẤT NHẬP KHẨU LVG

A5/152C-
152D, Ấp 1 Láng Le Bàu Cò xã Tân Nhựt Bánh các loại Công 

Thương KV 8

251 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
BÁNH KẸO QUỲNH HƯƠNG A1 Cư xá Phú Lâm B phường Phú 

Lâm
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục 
Công 

Thương KV 8

252
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU 
TƯ HUỲNH GIA 

171-173 Lê Quang Sung phường Bình 
Tây Sản xuất bánh Công 

Thương KV 8

253 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY MTV SX 
TM DV BÁNH KẸO HỶ LÂM MÔN D19/34, Ấp 4 Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc Sản xuất bánh trung thu Công 

Thương KV 8

254 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV 
THÀNH ĐÔ 6B1/2, Ấp 6 An Hạ xã Tân Vĩnh 

Lộc

Sản xuất bánh trung thu 
(bánh nướng, bánh dẻo), 

lạp xưởng

Công 
Thương KV 8

255 CÔNG TY TNHH ĐÔNG HƯNG 
VIÊN 176-177  Bãi sậy phường Bình 

Tiên Sản xuất bánh trung thu Công 
Thương KV 8

256 CỬA HÀNG SỐ 9 - CÔNG TY 
TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM 231 Hậu Giang phường Bình 

Tây

Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (Cửa hàng: giải khát, 
chế biến bánh phục vụ tại 

chỗ)

Công 
Thương KV 8

257 CỬA HÀNG BÁNH GIVRAL-CÔNG 
TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL 281A Hậu Giang phường Bình 

Tây  Kinh doanh Bánh các loại Công 
Thương KV 8

258 CƠ SỞ THANH THANH ĐỒNG 
KHÁNH 2 14/23 Ấp 1 xã Bình Chánh Sản xuất bánh trung thu Công 

Thương KV 8

259 CƠ SỞ  KIM NGÂN ĐỒNG 
KHÁNH 37B1/2 Ấp 2 xã Bình Chánh Sản xuất bánh trung thu Công 

Thương KV 8

260 CƠ SỞ NHƯ HƯNG ĐỒNG 
KHÁNH 212 Hưng Phú phường Chánh 

Hưng Sản xuất bánh trung thu Công 
Thương KV 8

261 CƠ SỞ QUẢNG NGUYÊN  LONG 633/12/26 Hồng Bàng phường Bình 
Tây Sản xuất bánh trung thu Công 

Thương KV 8

262 CƠ SỞ SƠN LONG ĐỒNG KHÁNH 2282 Trần Văn Giàu xã Tân Vĩnh 
Lộc Sản xuất bánh trung thu Công 

Thương KV 8



263 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV SX TM DV MỸ SƯỚNG C7/1A2, Ấp 4 Phạm Hùng xã Bình Hưng

Sản xuất các loại bánh từ 
bột, bán lẻ nhóm sản phẩm 

bánh, mứt, kẹo

Công 
Thương KV 8

264 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI ABC HẬU GIANG 606 Hậu Giang phường Phú 

Lâm

Sản xuất bánh bông lan, 
bánh kem; chế biến bánh 
mặn, bánh ngọt (trừ bánh 
trung thu); bán lẻ nhóm 

sản phẩm bánh, mứt, kẹo

Công 
Thương KV 8

265 CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN 
PHÁT FOOD 322A Phạm Hùng phường Chánh 

Hưng  Kinh doanh Bánh các loại Công 
Thương KV 8

266 CƠ SỞ ĐỒNG KÝ 253B Bãi Sậy phường Bình 
Tiên Sản xuất bánh trung thu Công 

Thương KV 8

267
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC 
PHẨM PHƯƠNG DIÊM THUẬN 

108-110 Phạm Phú Thứ phường Bình 
Tiên Sản xuất bánh trung thu Công 

Thương KV 8

268 CHI NHÁNH CÔNG TY CP TM DV 
DIM TU TAC Lầu 5, 604 Hưng Phú phường Chánh 

Hưng

Sản Xuất Bánh Từ Bột, 
Chế Biến Món Ăn Sẵn 

(Bánh Trung Thu)

Công 
Thương KV 8

269 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TÂN HUÊ VIÊN 189 Lê Quang Sung phường Bình 

Tây Bánh các loại Công 
Thương KV 8

270 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
NGÂN ĐÌNH

79, Đường số 
37,  KDC Bình Phú Phường Bình 

Phú
Bánh trung thu, đông 

trùng hạ thảo….
Công 

Thương KV 8

271 CƠ SỞ THIÊN THANH ĐỒNG 
KHÁNH A4/11 Ấp 2 Xã Bình Hưng Bánh trung thu nhân sô cô 

la, hạnh nhân
Công 

Thương KV 8

272  CÔNG TY TNHH PHD SAIGON 58A An Dương Vương phường Phú 
Định

Chế biến: trà sữa; bánh 
các loại từ sữa. Sản xuất 
các loại bánh từ bột (trừ 

bánh trung thu)

Công 
Thương KV 8

273
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
MINH TÂM 

Số F6/46/1  Ấp 6 xã Tân Vĩnh 
Lộc 

 Chế Biến Đóng Gói 
Bánh, Kẹo Các Loại

Công 
thương KV 8

274
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN 
CƯỜNG PHÁT

494B Hậu Giang phường Phú 
Lâm

Kinh doanh bao gói sẵn 
(đường syrup, đường hạt)

Công 
thương KV 8



275 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN 
MINH THÔNG 94A- B Phạm Đình Hổ  phường Bình 

Tây Kinh doanh bột ngọt Công 
thương KV 8

276 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Số 32 Số 6, KCN Sóng 

Thần 2 Phường Dĩ An Sản xuất bánh Công 
thương KV 9, 10

277
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
SUN DO - CHI NHÁNH BÌNH 
DƯƠNG

Số 5/22A Bùi Hữu Nghĩa, khu 
phố Bình Đức 2

Phường Bình 
Hòa

Sản xuất bánh, cơm cuộn, 
cơm nắm, sushi các loại, 

sản xuất kem các loại

Công 
thương KV 9, 10

278 CÔNG TY TNHH S5 SÀI GÒN Số 16 Vsip  Số 2, KCN Việt 
Nam-Singapore

Phường Bình 
Hòa Sản xuất bánh Công 

thương KV 9, 10

279 CÔNG TY TNHH REPUBLIC 
BISCUIT CORPORATION VN

Số 15 VSIP 
II-A

Số 32, KCN VN-
Singapore II-A

Phường Vĩnh 
Tân Sản xuất bánh, kẹo Công 

thương KV 9, 10

280 CÔNG TY TNHH CÁNH NÂU Số 69
KDC Nam Thịnh, 

khu phố Bình 
Đường 3

Phường Dĩ An Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 9, 10

281
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁNH 
NGỌT BB

Số 14/2 Khu phố Tây B Phường  Đông 
Hòa

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 9, 10

282 CÔNG TY TNHH ARTISAN 
BAKERY CAFÉ Số 127, tổ 8 30 tháng 4 Phường Phú 

Lợi
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 9, 10

283 CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TNHH 
TM-DV-SX LEILA  Số 29 30 tháng 4 Phường Phú 

Lợi
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 9, 10

284 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THE COCOA PROJECT

Lô 33H VSIP 
I, số 30 VSIP 

Đường số 3, Khu 
Công Nghiệp Việt 
Nam – Singapore

Thuận Giao Sản xuất sô cô la Công 
thương KV 9, 10

285 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
QUẢNG THỊNH PHÁT

Thửa đất số 
1085, tờ bản 

đồ số 43
Khu phố 5 Tân Uyên Sản xuất bánh, kẹo Công 

thương KV 9, 10

286 CÔNG TY TNHH HEOHIN CAKES Số 82  đường Nguyễn 
Đình Chiểu Phường Bà Rịa Sản xuất Bánh trung thu Công 

thương KV 11, 12

287 CÔNG TY TNHH NGUYỄN 
HOANG BAKERY 67  Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa
Phường Vũng 

Tàu
Sản xuất, kinh doanh các 
loại bánh từ bột, tinh bột.

Công 
thương KV 11, 12

288 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NAM 
PHONG  Tổ 23, Ấp Hiệp Hòa Xã Đất Đỏ Sản xuất Bánh trung thu Công 

thương KV 11, 12



289 HỘ KINH DOANH HIỆP HÒA 26  Bùi Công Minh, ấp 
Long Bình  xã Long Điền Sản xuất Bánh trung thu Công 

thương KV 11, 12

290 HỘ KINH DOANH HOA LÂN  Tổ 5, ấp Phước 
Hưng Xã Long Hải Sản xuất Bánh trung thu Công 

thương KV 11, 12

291 HỘ KINH DOANH MINH ĐỒNG 
KHÁNH  Tổ 9, khu phố Mỹ 

Tân
phường Phú 

Mỹ Sản xuất Bánh trung thu Công 
thương KV 11, 12

292 HỘ KINH DOANH TẤN LỢI  Tổ 10, ấp Bắc 1 phường Tam 
Long Sản xuất Bánh trung thu Công 

thương KV 11, 12

293 HỘ KINH DOANH TIẾN THÀNH Số 84R  ấp Long Sơn  xã Long Điền Sản xuất Bánh trung thu Công 
thương KV 11, 12

294 HỘ KINH DOANH VĂN TẬP HÒA Số 85  đường Mạc Thanh 
Đạm, ấp Long Lâm  xã Long Điền Sản xuất Bánh trung thu Công 

thương KV 11, 12

295 HỘ KINH DOANH VĂN VĨNH 
HƯƠNG  Quốc lộ 55 Xã Đất Đỏ Sản xuất Bánh trung thu Công 

thương KV 11, 12
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